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1. MIỀN BẮC  

Hình thái thời tiết chung 

Bắc Bộ từ ngày 19-28/02 không khí lạnh hoạt động yếu và lệch Đông, vùng Đồng Bằng Trung Du không xuất hiện rét 

đậm, vùng núi có nơi có rét đậm vào đêm và sáng thời kỳ 3-4 ngày đầu. Thời kỳ sau ngày 24 không khí lạnh hoạt động 

rất yếu, nền nhiệt độ khu vực tăng, ngày nắng nhiều, phổ biến khô, ít ngày có mưa nhỏ, mưa phùn, ít ngày có sương 

mù dày. Nhiệt độ trung bình trong 10 ngày cuối tháng 02 ấm hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (TBNN) từ 2-3 độ 

(Riêng phần Lai Châu- Điện Biên ấm hơn khoảng 1,0-2,0 độ.  

Trong tuần đầu tháng 03, không khí lạnh hoạt động yếu, nền nhiệt độ trung bình tuần ấm hơn so với trung bình nhiều 

năm, ít ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Thời kỳ 3 tuần cuối tháng 03, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với tuần đầu, 

có khoảng 2-3 đợt tăng cường tập trung vào tuần từ ngày 8/03 trở về cuối tháng. Trong khoảng 2 tuần giữa tháng 03, 

nhiều khả năng có thể có đợt rét đậm ở vùng núi kéo dài 3-4 ngày.  

Tổng lượng mưa trong tháng 03 cao hơn 15-20% so với TBNN ở Tây Bắc- Việt Bắc (Tổng lượng mưa dự báo cả tháng: 

60-100mm), với khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng mưa 20-30mm, thấp hơn TBNN. 

 

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực miền Bắc: 

Ngày 
Hình thái 

thời tiết chung 
TÂY BẮC VIỆT BẮC 

ĐÔNG BẮC & 

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 

19– 23 

/02/2021 

Ngày 21-23 đêm và 

sáng nhiều mây, có 

mưa rào nhẹ ở khu Tây 

Bắc- Việt Bắc. Trưa 

chiều trời nắng nhẹ.  

Rét đậm, rét hại chỉ 

xuất hiện ở vùng núi 

cao (Sa Pa, Sìn Hồ, 

Mẫu Sơn) 

Mưa rào rải rác vào 

đêm và sáng ngày 21-

23, các ngày khác mưa 

vài nơi. 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 23-25°C 

Mưa: 10-30mm 

Mưa rào rải rác vào 

đêm và sáng ngày 21-

23, các ngày khác mưa 

vài nơi. 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 22-24°C 

Mưa: 10-20mm 

Đêm và sáng có mưa 

nhỏ và sương mù vài 

nơi, riêng ngày 22-23 

có mưa nhỏ rải rác. 

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 22-24°C 

Mưa: 5-10mm 

24 – 28 

/02/2021 

Thời kỳ ấm dị thường 

trong tháng 02, không 

khí lạnh hoạt động rất 

yếu, nền nhiệt độ ấm 

hơn TBNN khoảng 2 

độ.  

Mưa nhỏ khả năng 

xuất hiện trong ngày 

27-28 

Phổ biến mưa vài nơi 

vào đêm và sáng, ngày 

nắng nhiều. Riêng 

ngày 27-28 có mưa 

nhỏ rải rác vào đêm và 

sáng. 

Tmin: 16 - 18°C 

Tmax: 27 - 29°C 

Mưa: 5-15mm 

Phổ biến ít mưa, ngày 

nắng. Riêng ngày 27-

28 có mưa nhỏ vào 

đêm và sáng. 

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 25 - 27°C 

Mưa 10-20mm 

Đêm và sáng sương 

mù, mưa nhỏ rải rác 

trong các ngày 27-28, 

các ngày khác mưa vài 

nơi, ngày nắng nhiều.  

Tmin: 18-20°C 

Tmax: 25 - 27°C 

Mưa: 5-10mm 

01 – 07 

/03/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động yếu, ấm dị 

thường với nhiệt độ 

cao hơn 3-4 độ so với 

Nhiệt độ ấm hơn 

TBNN 1-2,0 độ 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 28-30°C, có nơi      

Nhiệt độ ấm hơn 

TBNN 2-3,0 độ 

Nhiệt độ ấm hơn 

TBNN 2,0-3,0 độ 



 

 

TBNN. Thời tiết ít 

ngày có mưa, nắng 

vào ban ngày. 

cao hơn. 

Mưa: 5-10mm 

(riêng Lai Châu - Điện 

Biên 10-20mm) 

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 27-29°C 

Mưa: <10mm 

Tmin: 18-20°C 

Tmax: 26-28°C 

Mưa: <10mm 

08 – 15 

/03/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động mạnh hơn so với 

tuần 1. Có khả năng 

rét đậm ở vùng núi 

khoảng 1-3 ngày. 

Vùng Đồng Bằng trời 

rét nhẹ. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin: 14-16°C 

Tmax: 23-26°C 

(Lai Châu - Điện Biên 

26-28°C) 

Mưa: 5-15mm 

(Lai Châu - Điện Biên 

15-30mm) 

Nhiệt độ ấm hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin: 13-16°C 

Tmax: 19-22°C 

Mưa: 10-15mm 

Nhiệt độ ấm hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin: 14-17°C 

Tmax: 19-22°C 

Mưa: 5-10mm 

15 – 22 

/03/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động mạnh hơn so với 

TBNN, có khả năng có 

rét đậm vào đêm và 

sáng ở vùng núi. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN từ 0,5-1,5 độ. 

Tmin: 12-14°C 

Tmax: 22-24°C, 

(riêng Lai Châu- Điện 

Biên 26-28°C) 

Mưa: 20-40mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN từ 1,0-1,5 độ. 

Tmin: 13-15°C 

Tmax: 19-21°C 

Mưa: 10-20mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN từ 0,5-1,0 độ. 

Tmin: 14-17°C 

Tmax: 20-22°C 

Mưa 5-15mm 

23 – 31 

/03/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động trung bình yếu 

so với TBNN, nền 

nhiệt độ và lượng mưa 

ở mức tương đương 

TBNN. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,3-0,7 độ. 

Tmin: 14-16°C 

Tmax: 25-28°C 

(riêng Lai Châu-Điện 

Biên 27-29°C) 

Mưa: 15-30mm 

Nhiệt độ ấm hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ. 

Tmin: 13-16°C 

Tmax: 22-25°C 

Mưa: 5-15mm 

Nhiệt độ ấm hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ. 

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 22-24°C 

Mưa: 5-15mm, 

(riêng Đông Bắc: 15-

30mm) 

Ghi chú: 

● Tmin: Nhiệt độ thấp nhất ngày 

● Tmax: Nhiệt độ cao nhất ngày 

● Ttb: Nhiệt độ trung bình ngày



 

 

2. MIỀN TRUNG 
 

Hình thái thời tiết chung: 

Trung Bộ trong 10 ngày cuối tháng 02 ít mưa, thời tiết tốt, nền nhiệt độ ấm hơn so với TBNN 1,5-2,5 độ, tổng lượng 

mưa 5-10mm, ít hơn TBNN. Khoảng ngày 22, cơn bão đầu tiên của năm 2021 có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tuy 

nhiên nhiều khả năng sẽ suy yếu và tan trên biển.  

Tháng 03 do không khí lạnh chủ yếu hoạt động trong hai tuần giữa tháng, nên thời kỳ từ khoảng ngày 08-22/03 thời 

tiết Trung Trung Bộ nhiều ngày có mưa, có ngày có mưa vừa ở khu vực Quảng Bình đến Huế. Tổng lượng mưa tháng 03 

ở Bắc và Nam Trung Bộ là 15-30mm, riêng Trung Trung Bộ: 40-70mm. 

 

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực miền Trung: 

Ngày 
Hình thái 

thời tiết chung 

BẮC TRUNG BỘ 

(Thanh Hóa dến Hà Tĩnh) 

TRUNG TRUNG BỘ 

(Quảng Bình đến Huế) 

NAM TRUNG BỘ 

(Bắc: Đà Nẵng – Phú Yên 

Nam: Khánh Hòa – Bình 

Thuận) 

19 – 23 

/02/2021 

Phổ biến ít mưa trên cả 

miền, thời tiết tốt, 

nhiệt độ ấm áp. 

Đêm và sáng nhiều 

mây, có mưa vài nơi, 

trưa chiều nắng nhẹ. 

Tmin: 18-20°C 

Tmax: 22-24°C 

Mưa: <10mm 

Đêm và sáng nhiều 

mây, có mưa vài nơi, 

trưa chiều nắng nhẹ. 

Tmin: 18-20°C 

Tmax: 23-25°C 

Mưa: <10mm 

Đêm và sáng nhiều 

mây, có mưa vài nơi, 

ngày nắng nhẹ. 

Tmin: phía Bắc 19-21°C 

Tmin: phía Nam: 22-24°C 

Tmax: 27-30°C 

Mưa: <10mm 

24 – 28 

/02/2021 

Thời tiết ấm dị thường, 

phổ biến ít mưa, ngày 

nắng trên toàn miền.  

Ngày nắng, mưa vài 

nơi. 

Tmin: 19-21°C 

Tmax: 25-27°C, vùng núi 

phía tây 28-30°C 

Mưa: <5mm 

Ngày nắng, mưa vài 

nơi. 

Tmin: 19-21°C 

Tmax: 24-26°C 

Mưa: <10mm 

Ngày nắng, mưa vài 

nơi.  

Tmin: phía bắc 19-21°C, 

Tmin: phía nam: 22-24°C, 

Tmax: 27-30°C 

Mưa: <10mm 

01 – 07 

/03/2021 

Thời tiết ấm dị thường, 

phổ biến ít mưa, ngày 

nắng trên toàn miền. 

Nhiệt độ cao hơn 

TBNN từ 1,0-2,0 độ.  

Tmin: 19-21°C 

Tmax: 25-27°C 

(vùng núi phía Tây 28-

31°C) 

Mưa: <5mm 

Nhiệt độ cao hơn 

TBNN từ 1,0-2,0 độ.  

Tmin: 19-21°C 

Tmax: 25-27°C 

Mưa: <10mm 

Nhiệt độ cao hơn 

TBNN từ 0,2-0,5 độ. 

Tmin: phía bắc 19-21°C, 

Tmin: phía nam: 22-24°C 

Tmax: 27-30°C 

Mưa: <10mm 

08 – 15 

/03/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động, có mưa nhỏ rải 

rác một số ngày ở khu 

vực Trung Trung Bộ. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,2-0,7 độ. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,2-0,5 độ. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,2-0,5 độ. 



 

 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 20-22°C 

Mưa: 5-10mm 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 20-22°C 

Mưa: 10-20mm 

Tmin: phía bắc 18-20°C, 

Tmin: phía nam: 20-22°C 

Tmax: 26-29°C 

Mưa: <10mm, riêng phía 

Bắc: 5-15mm. 

15 – 22 

/03/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động, có mưa trên khu 

vực Trung Trung Bộ, có 

ngày có mưa rào và 

dông, mưa vừa. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,5 độ. 

Tmin: 14-16°C 

Tmax: 20-22°C 

Mưa: 5-15mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ. 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 20-22°C 

Mưa: 20-40mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,5 độ. 

Tmin: phía Bắc 17-19°C 

Tmin: phía Nam: 20-22°C 

Tmax: 25-28°C 

Mưa: <10mm, 

(riêng phía bắc: 15-

30mm) 

23 – 31 

/03/2021 

Có 2-3 ngày có mưa rải 

rác, nhiệt độ tương 

đương TBNN. 

Nhiệt độ xấp xỉ TBNN 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 24-26°C 

Mưa: 5-10mm 

Nhiệt độ xấp xỉ TBNN 

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 24-26°C 

Mưa: 10-20mm 

Nhiệt độ xấp xỉ TBNN. 

Tmin: phía Bắc 18-20°C 

Tmin: phía Nam: 21-23°C 

Tmax: 27-30°C 

Mưa: <10mm 

(riêng phía bắc: 10-

20mm) 

Ghi chú: 

● Tmin: Nhiệt độ thấp nhất ngày 

● Tmax: Nhiệt độ cao nhất ngày 

● Ttb: Nhiệt độ trung bình ngày



 

 

3. TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ 

Hình thái thời tiết chung: 

Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ cuối tháng 02 vẫn duy trì tình trạng khô, phổ biến ít mưa, tuy nhiên không có dấu hiệu 

nhiệt độ tăng cao tới 35-36 độ ở Phước Long-Đồng Phú và Tây Ninh của Miền Đông Nam Bộ.  

Hai tuần giữa tháng 3, khu vực Tây Nguyên và phần ven biển Nam Bộ có xu hướng mưa nhiều hơn so với TBNN, có khả 

năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa, nền nhiệt độ tháng 03 ôn hòa, ít ngày nắng nóng cục bộ ở Miền Đông, nền nhiệt 

độ trung bình tháng thấp hơn TBNN 0,5-1,5 độ. 

 

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: 

Ngày 
Hình thái 

thời tiết chung 

BẮC TÂY 

NGUYÊN 

NAM TÂY 

NGUYÊN 
ĐÔNG NAM BỘ TÂY NAM BỘ 

19 – 24 

/02/2021 

Thời tiết khô ráo, 

ít mưa, nền nhiệt 

độ không quá 

cao. 

Đêm và sáng 

nhiều mây, ngày 

nắng, phổ biến 

mưa vài nơi. 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 25-27°C 

Mưa: <10mm 

Đêm và sáng 

nhiều mây, ngày 

nắng, phổ biến 

mưa vài nơi.  

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 26-28°C 

Mưa: <5mm 

Mưa vài nơi, ngày 

nắng. 

Tmin: 18-20°C 

Tmax: 31-33°C 

Mưa: <10mm 

Không mưa ngày 

nắng. 

Tmin: 22-24°C 

Tmax: 29-31°C 

Mưa: <5mm 

25 – 28 

/02/2021 

Phổ biến không 

mưa. Nhiệt độ 

tăng. 

Không mưa ngày 

nắng. 

Tmin: 13-15°C 

Tmax: 26-28°C 

Mưa: <5mm 

Ngày nắng, chiều 

tối có mưa vài 

nơi. 

Tmin: 17-19°C 

Tmax: 28-30°C 

Mưa: <5mm 

Không mưa ngày 

nắng. 

Tmin: 20-22°C 

Tmax: 32-34°C 

Mưa: <5mm 

Không mưa ngày 

nắng. 

Tmin: 22-24°C 

Tmax: 30-32°C 

Mưa: <5mm 

01 – 07 

/02/2021 

Có khả năng có 1-

2 ngày có mưa 

trái mùa trong 

tuần, chủ yếu ở 

phần ven biển của 

Nam Bộ. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ. 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 24-27°C 

Mưa: <5mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ. 

Tmin: 14-16°C 

Tmax: 27-29°C 

Mưa: <5mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Tmin: 19-21°C 

Tmax: 33-35°C 

Mưa: <5mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Tmin: 22-24°C 

Tmax: 29-31°C 

Mưa: <10mm 

08 – 15 

/02/2021 

Có ngày mưa rào 

và dông vài nơi 

vào buổi chiều ở 

phần phía Nam 

Tây Nguyên. 

Không có nắng 

nóng bất thường. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 25-27°C 

Mưa: <10mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 28-30°C 

Mưa: <10mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Tmin: 20-22°C 

Tmax: 32-34°C 

Mưa: 5-15mm 

Nhiệt độ xấp xỉ 

TBNN. 

Tmin: 21-23°C 

Tmax: 31-33°C 

Mưa: 5-15mm 

15 – 22 

/02/2021 

Phổ biến nắng 

ban ngày, mưa vài 

nơi vào chiều tối 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Nhiệt độ xấp xỉ 

TBNN. 



 

 

và đêm. Lượng 

mưa: 5- 15mm. 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 25-27°C 

Mưa: 5-15mm 

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 28-30°C 

Mưa: 5-15mm 

Tmin: 19-21°C 

Tmax: 32-34°C 

Mưa: 5-15mm 

Tmin: 22-24°C 

Tmax: 31-33°C 

Mưa: 5-15mm 

23 – 31 

/03/2021 

Ban ngày nắng 

nhiều. Không có 

khả năng nắng 

nóng kéo dài. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Tmin: 15-17°C 

Tmax: 25-27°C 

Mưa: <10mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Tmin: 16-18°C 

Tmax: 28-30°C 

Mưa: <5mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1 độ. 

Tmin: 21-23°C 

Tmax: 33-35°C 

Mưa: <5mm 

Nhiệt độ xấp xỉ 

TBNN. 

Tmin: 23-25°C 

Tmax: 31-33°C 

Mưa: 5-10mm 

Ghi chú: 

● Tmin: Nhiệt độ thấp nhất ngày 

● Tmax: Nhiệt độ cao nhất ngày 

● Ttb: Nhiệt độ trung bình ngày 


